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VĂN BẢN 1: TÔI ĐI HỌC
Hướng dẫn tự học:
-Đọc văn bản trong SGK 
-Trả lời các câu hỏi trong phần Đọc-hiểu văn bản
-Xem tài liệu
-Ghi bài học
GHI BÀI
TÔI ĐI HỌC (Thanh Tịnh)
I. Tìm hiểu chung
a. Tác giả: Thanh Tịnh(1911-1988),
- Tên thật : Trần Văn Ninh
- Quê: Ngoại ô thành phố Huế.
b. Tác phẩm: Truyện ngắn “Tôi đi học” in trong tập “Quê mẹ” (1941)
- Thể loại: truyện ngắn.
- Bố cục: 2 phần.
II. Đọc – Hiểu văn bản
a.Trình tự diễn tả những kỉ niệm của nhà văn trong tác phẩm:
- Vào cuối thu, lá rụng nhiều, hình ảnh em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ.
- Từ hiện tại tác giả nghĩ về quá khứ.
b. Tâm trạng của nhân vật “tôi”.
* Trên đường tới trường:
- Con đường, cảnh vật vốn rất quen, tự nhiên thất lạ
- Cảm thấy trang trọng, đứng đắn với quần áo, sách vở mới.
- Cẩn thận nâng niu mấy quyển sách, xin mẹ được cầm bút thước → khẳng định mình.
*Trên sân trường
- Bỗng thấy sân trường dày đặc người, ai cũng tươi vui.
- Ngôi trường xinh xắn, oai nghiêm khác thường → lo sợ vẩn vơ
* Khi rời tay mẹ vào lớp:
- Lo sợ phải rời tay mẹ, thấy xa mẹ hơn bao giờ.
- Cảm thấy vừa lạ, vừa gần gũi với mọi vật, với người bạn bên cạnh.
- Vừa ngỡ ngàng và tự tin → nghiêm trang vào giờ học.
III. Tổng kết
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VĂN BẢN 2: TRONG LÒNG MẸ
Hướng dẫn tự học:
-Đọc văn bản trong SGK 
-Trả lời các câu hỏi trong phần Đọc-hiểu văn bản
-Xem tài liệu
-Ghi bài học
GHI BÀI 
TRONG LÒNG MẸ (Nguyên Hồng)
I. Tìm hiểu chung
a. Tác giả: Nguyên Hồng ( 1918-1982), quê Nam Định. 
- Trước Cách mạng tháng Tám sống chủ yếu ở Hải Phòng.
b. Tác phẩm
- “Trong lòng mẹ” thuộc chương IV của tác phẩm “Những ngày thơ ấu”
- Thể loại: Hồi kí
- Bố cục: 2 phần
II. Đọc – Hiểu văn bản
a. Nhân vật bà cô:
- Hành động: Cười hỏi, thái độ: soi mói,dò xét
- Nét mặt: cười rất kịch → thể hiện sự giả rối.
- T/cảm: Giả dối, bỡn cợt, mỉa mai chú bé Hồng.
- Mục đích: cố ý gieo rắc những ý nghĩ khinh miệt mẹ cho bé Hồng nhằm chia rẽ t/c mẹ con.
⇒ Bà cô là người lạnh lùng, tàn nhẫn,thâm độc, xảo quyệt. Bà đại diện cho tầng lớp xã hội cổ hủ thiếu tình người.
b. Nhân vật bé Hồng
* Những ý nghĩ, cảm xúc của Hồng khi trả lời bà cô:
- Phản ứng: cúi đầu k đáp → Hồng nhận ra ý nghĩa cay độc trong giọng nói và nét mặt khi cười rất kịch của bà cô
→ Phản ứng nhanh,thông minh đầy tự tin. Đầy lòng yêu thương và kính mến đối với mẹ.
*Cảm xúc của bé Hồng khi gặp mẹ và trong lòng mẹ:
- Em òa khóc nức nở.
- Niềm vui sướng khi gặp mẹ làm em quên đi tất cả sự tủi cực, đắng cay.
⇒ Bé Hồng có tình yêu, sự cảm thông và niềm tin mãnh liệt đối với người mẹ bất hạnh của mình.
III. Tổng kết
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TRƯỜNG TỪ VỰNG
Hướng dẫn tự học
- Đọc ngữ liệu
- Nghiên cứu tài liệu
- Ghi bài học
- Làm bài tập
I. Thế nào là trường từ vựng?
- Các từ in đậm: mặt, mắt, đầu, gò má, đùi, đầu, cánh, tay để chỉ bộ phận cơ thể con người
=> Trường từ vựng là tập hợp của những từ có ít nhất một nét chung về nghĩa
II. Đặc điểm của trường từ vựng
- Một trường từ vựng có thể bao gồm nhiều trường từ vựng nhỏ hơn.
- Một trường từ vựng có thể bao gồm những từ khác biệt nhau về từ loại
- Do hiện tượng từ nhiều nghĩa, một từ có thể thuộc nhiều trường từ vựng khác nhau
III. Luyện tập
VĂN BẢN: TỨC NƯỚC VỠ BỜ 
Hướng dẫn tự học:
-Đọc văn bản trong SGK 
-Trả lời các câu hỏi trong phần Đọc-hiểu văn bản
-Xem tài liệu
-Ghi bài học
GHI BÀI
TỨC NƯỚC VỠ BỜ (Ngô Tất Tố)
I. Tìm hiểu chung
a. Tác giả:
- Ngô Tất Tố(1893-1954)
- Quê:Lộc Hà, Từ Sơn, Bắc Ninh.
- Là nhà văn hiện thức xuất sắc chuyên viết về người nông dân trước cách mạng.
b. Tác phẩm:
- Đoạn trích: “Tức nước vỡ bờ” thuộc chương 18 của tác phẩm “Tắt đèn”
- Thể loại: tiểu thuyết.
- Bố cục: 2 phần
II. Đọc – Hiểu văn bản
a. Nhân vật cai lệ:
- Hành động:
+ Sầm sập tiến vào với roi song, tay thước, dây thừng;
+ trợn ngược hai mắt quát...
+ Bịch vào ngực chị Dậu, trói anh Dậu.
- Ngôn ngữ:
+ Thét lớn, giọng hầm hè, nham nhảm, giục trói.
[bookmark: _GoBack]=> Cai lệ là một kẻ hung hãn, tàn bạo, là hiện thân sinh động của bọn tay sai dưới chế độ xã hội thực dân phong kiến đương thời.
b. Nhân vật chị Dậu:
* Tình thế của chị Dậu khi bọn tay sai đến nhà.
- Nợ sưu thuế, chị đã bán con, bán chó, bán khoai đủ nộp cho chồng, nhưng lại phải nộp sưu cho người em chồng đã chết; chồng ốm do bị đánh đập → tình thế nguy ngập
* Diễn biến tâm lí và hành động của chị Dậu:
- Hành động, ngôn ngữ:
+ Lúc đầu thiết tha van xin lễ phép 
+ Sau đó: Không thể chịu được, liều mạng cự lại bằng lí lẽ 
+ Cuối cùng: chị Dậu cự lại bằng hành động quyết đấu lực với bọn cai lệ.
=> Chị Dậu có một sức sống tiềm tàng, mãnh liệt , sức phản kháng đến phi thường. Đó chính là sức mạnh xuất phát từ lòng yêu thương.
III. Tổng kết
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